	PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

	Đính kèm Thư mời chào giá số . . . . . /2025/CC47-BĐT ngày     /10/2025

	
	
	
	
	
	


A/ Đơn hàng 1: Hàng CK

	STT
	Mã hàng
	Tên hàng
	Xuất xứ 
	Quy cách sản phẩm
	Quy cách đóng gói
	Số lượng (cái)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	TA61
	Dĩa cạn 6
	CK
	15.9 cm
	20 cái/ lốc
	1.000

	2
	TAB08
	Muỗng nhỏ
	CK
	12.7*4.5 cm
	10 cái/ lốc
	1.000

	3
	TA08-1
	Gác muỗng
	CK
	9*5.3 cm
	10 cái/ lốc
	1.000

	4
	TA2801
	Gác đũa
	CK
	6.5*1.7 cm
	10 cái/ lốc
	1.000

	5
	TA69
	Chén súp tròn
	CK
	10 cm
	10 cái/ lốc
	1.000

	6
	TA131-2
	Dĩa chấm 2 ngăn
	CK
	10.2*8 cm
	10 cái/ lốc
	1.000

	7
	TA8901
	Chén cơm tròn
	CK
	11.5 cm
	10 cái/ lốc
	1.000

	8
	TA2103
	Dĩa nhỏ nước tương
	CK
	9 cm
	20 cái/ lốc
	2.000

	9
	TA12302
	Dĩa oval 12
	CK
	30.3*22.4 cm
	10 cái/ thùng
	100

	10
	TAB12302
	Dĩa oval 12
	CK
	30.7*22.7 cm
	10 cái/ thùng
	100

	11
	15301
	Dĩa hình khay 15
	CK
	37.5*20.6 cm
	10 cái/ thùng
	100


B/ Đơn hàng 2: Hàng CK, viền vàng trên sản phẩm
	STT
	Mã hàng
	Tên hàng
	Xuất xứ 
	Quy cách sản phẩm
	Quy cách đóng gói
	Số lượng (cái)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	TA8901
	Chén cơm tròn
	viền vàng trên sản phẩm
	CK
	11.5 cm
	10 cái/ lốc
	100

	2
	TAB08
	Muỗng nhỏ
	viền vàng trên sản phẩm
	CK
	12.7*4.5 cm
	10 cái/ lốc
	100

	3
	TA08-1
	Gác muỗng
	viền vàng trên sản phẩm
	CK
	9*5.3 cm
	10 cái/ lốc
	100

	4
	TA2801
	Gác đũa
	viền vàng trên sản phẩm
	CK
	6.5*1.7 cm
	10 cái/ lốc
	100

	5
	TAB81
	Dĩa cạn 8
	viền vàng trên sản phẩm
	CK
	20.5 cm
	20 cái/ thùng
	100

	6
	TAB91
	Dĩa cạn 9
	viền vàng trên sản phẩm
	CK
	23 cm
	20 cái/ thùng
	100

	7
	TA2103
	Dĩa nhỏ nước tương
	viền vàng trên sản phẩm
	CK
	9 cm
	20 cái/ lốc
	200

	8
	TA285
	Thố tiềm không nắp
	viền vàng trên sản phẩm
	CK
	280 ml
	20 cái/ thùng
	100

	9
	TA280L
	Nắp tô
	viền vàng trên sản phẩm
	CK
	11.3 cm
	20 cái/ thùng
	100

	10
	TA281SC
	Dĩa lót tách/ tô súp
	viền vàng trên sản phẩm
	CK
	15.3 cm
	20 cái/ lốc
	100

	11
	TA61
	Dĩa cạn 6
	viền vàng trên sản phẩm
	CK
	15.9 cm
	20 cái/ lốc
	100

	12
	A63
	Dĩa lót khăn 6
	viền vàng trên sản phẩm
	CK
	13.7*9.2 cm
	10 cái/ lốc
	100

	13
	591PL
	Bình trà
	viền vàng trên sản phẩm
	CK
	535 ml
	6 cái/ thùng
	10

	14
	C065
	Tách cà phê
	viền vàng trên sản phẩm
	CK
	95 ml
	12 cái/ thùng
	100

	15
	S065
	Dĩa lót tách
	viền vàng trên sản phẩm
	CK
	12 cm
	20 cái/ thùng
	100

	16
	THD74
	Tô bầu 7
	viền vàng trên sản phẩm
	CK
	17.5 cm
	15 cái/ thùng
	100

	17
	TA131-2
	Dĩa chấm 2 ngăn
	viền vàng trên sản phẩm
	CK
	10.2*8 cm
	10 cái/ lốc
	20


	
 
	đƠN VỊ …….

……………………
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	

	
	            ………….., ngày      tháng      năm 2025


THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Công ty ………….. xin gửi Quý công ty báo giá cung cấp thiết bị, hàng hóa như sau:
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Mô tả thông số kỹ thuật, xuất xứ, chất lượng
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (chưa VAT)
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	Đồng
	
	
	

	
	Thuế VAT:
	
	Đồng
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	Đồng
	
	
	


(Bằng chữ: ………….)

· Đơn giá trên bao gồm Thuế VAT, chi phí vận chuyển, chi phí nghiệm thu bàn giao và bảo hành.

· Khuyến mãi:

· Địa chỉ giao hàng: Khách sạn Hải Âu, 489 An Dương Vương, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai.
· Tiến độ giao hàng:

· Thời gian bảo hành: 

· Điều kiện thanh toán: 

· Hồ sơ kèm theo: 

· Chứng từ nguồn gốc xuất xứ: 

· Hiệu lực báo giá: 

                                                                                       Đại diện Công ty
                                                                            (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
